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PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2023
BẰNG HỌC BẠ THPT
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
………………………………………………………………………………………………… Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu mỗi ô)
3. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào dòng dưới)
......…………………………………………………...............................…… Mã tỉnh huyện:
4. Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh: KV1, KV2-NT,  KV2, KV3 (thí sinh thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)
5. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (thí sinh thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào đối tượng đó)
6. Số CMND/ Căn cước công dân (Ghi mỗi số vào một ô)
7. Nơi học THPT hoặc tương đương: (ghi tên trường và ghi mã tỉnh, mã trường):
Năm lớp 10 học tại trường: ………………......................…………………..Mã trường: 
Năm lớp 11 học tại trường: ………………......................…………………..Mã trường:
Năm lớp 12 học tại trường: ………………......................…………………..Mã trường:
Năm tốt nghiệp THPT: ……………………………………………………….
8. Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển: ...........................................................................................................................................................................................................
Điện thoại:……………………………. Email:………………………………………....................................................................
B. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
1. ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN
- Thí sinh chỉ được đăng ký 1 trong 2 hình thức xét tuyển (đánh dấu “v“ vào ô trống của hình thức được chọn xét tuyển)
Xét bằng điểm tổng kết lớp 11 và học kỳ I lớp 12	       			 Xét bằng điểm tổng kết lớp 12      
- Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng đánh số 1, 2, 3 vào ngành lựa chọn theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng tại ô trình độ tương ứng 
- Thí sinh khoanh tròn vào tổ hợp đăng ký xét tuyển
	Ngành/Nghề đăng ký
 xét tuyển
	Thứ tự ưu tiên các nguyện vọng
	Tổ hợp môn xét tuyển
	Ghi chú

	
	Đại học
	Cao đẳng
	
	

	1. Công nghệ May
	
	
	1. A00: Toán, Vật lý, Hóa học
2. A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3. D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
4. B00: Toán, Hóa học, Sinh học
	Thí sinh chỉ được phép đăng ký 1 tổ hợp xét tuyển (nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất)

	2. Công nghệ sợi, dệt
	
	
	
	

	3. Quản lý công nghiệp
	
	
	
	

	4. Thương mại điện tử
	
	
	
	

	5. Marketing
	
	
	
	

	6. Kế toán
	
	
	
	

	7. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	

	8. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	

	9. Thiết kế thời trang
           (Đại học)
	
	
	1. D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
2. V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
3. V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
[bookmark: _GoBack]4. H00: Ngữ văn, Vẽ Bố cục, Vẽ Mỹ thuật 
	Thí sinh được đăng ký tối đa 2 tổ hợp (trong đó có tổ hợp D01, tổ hợp còn lại nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất


2. ĐĂNG KÝ THI TUYỂN MÔN NĂNG KHIẾU (áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Thiết kế thời trang với tổ hợp có môn năng khiếu): đề nghị đánh dấu (v) vào ô trống:
Vẽ mỹ thuật       			Vẽ Bố cục      			Vẽ Hình họa      
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy định.
	Hồ sơ gồm:
 Phiếu đăng ký xét tuyển
 Bản sao hợp lệ học bạ THPT
 Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có)
 Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
	Ngày...... tháng……năm 202....
Thí sinh
(ký và ghi rõ họ tên)






HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
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HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1.  Xét tuyển bằng học bạ THPT
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường)
- Bản sao hợp lệ học bạ THPT hoặc tương đương 
- Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có)
- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân
- Lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ
2. Hình thức nộp hồ sơ 
Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 
Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội - Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội.
3. Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết liên hệ :
	- Số điện thoại liên hệ: 024.36922552; Hotline/Zalo: 0917966488, 0915001951
	- Website: hict.edu.vn
	- Email: tuyensinhdetmay@hict.edu.vn
	- Facebook: http://www.facebook.com/tshict
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BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
. TRUONG DAI HQC . Poc 1ap - Tw do - Hanh phuac
CONG NGHIEP DET MAY HA NOI
PHIEU PANG KY TUYEN SINH DAT HQC, CAO PANG NAM 2023
BANG HQC BA THPT

A. THONG TIN CA NHAN
1. Ho, chit dém va tén ciia thi sinh (vié/ diing nhu gidy khai sinh bang chir in hoa ¢6 ddu)
NGUYEN VAN A Gioi (Ni# ghi 1, Nam ghi 0)

2. Ngay, thiang va 2 6 cudi ciia nim sinh

(Néu ngay va thang sinh nho hon 10 thi ghi s6 0 & ddu méi 6) | | | | | | (,| || B | u| (>| |

3. Ho khiu thwéng tri (Ghi r6 tén xa (phuong), huyén (qudn), tinh (thanh phd) vao dong dudi
Xa I.¢ Chi, huyén Gia Lam, Thanh phé Ha Noi.

... M tinh huyén:
4. Khu vye wu tién trong tuyén sinh: KV1, KV2-NT, @ KV3 (thi sinh thugc khu viee néo thi khoanh tron vao ki viee do)

5. Dbi twong wu tién trong my'én sinh: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (thi sinh thuée doi twong néo thi khoanh tron vao doi twong do)

6. S8 CMND/ Ciin cuéce cdng dan (Ghi mdi sé vao mét 6) | 0| u| || 3| || 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|

7. Noi hoe THPT hoic twong dwong: (ghi (én truong va ghi md tinh, ma triromg):
Nam I6p 10 hoc tai truong: THPT CAO BA QUAT. Ma truong: 0] 1 0ojofs
Nam 16p 11 hoc tai truomg: THPT CAO BA QUAT. Ma truong o1 olo]|s
Nam I6p 12 hoe tai truong: THPT CAO BA QUAT.
Nam tét nghiép TIIPT: 2023.

8. Pia chi nhin két qua xét tuyén:
Thén Kim Hb, xa Lé Chi, huyén Gia Lam, Thanh phd Ha Néi.....
Pién thoai: 0912345678, Email: abedefgh@gmail.com
B. PANG KY XET TUYEN DPAI HOC, CAO PANG

1. PANG KY NGUYEN VONG XET TUYEN . ) )
- Thi sinh chi duoe dang ky 1 trong 2 hinh thire xét tuyén (ddnh ddu “V* vao 6 tréng cia hinh thitc dwge chon xét tuyén)

Xét bing diém tong kétlop 11 va hoc kpIlop 12 [] Xét bing diém téng két lop 12 M

- Thi sinh dwoc dang ky téi da 3 nguyén vong danh sé 1, 2, 3 vio nganh luva chon theo tht tu wu tién nguyén vong tai 6 trinh dé
tuwong ting . .

- Thi sinh khoanh tron vao té hop dang ky xét tuyén

Ma trudong: o] 1 olo]s

Ng“"",gg:fyg:"g ky T{')‘:i [1:.:“ T s 'g‘:)‘;g:;’“g Té hop mon xét tuyén Ghi chi
1. Cong ngh¢ Ma 1 mﬁ in, Vat ly, Héa hoc Thi sinh chi duoc
2. Cong ngh¢ soi, dét 3 dn, Vat Iy, Tiéng Anh phép diang ky 1 6
3. Quan Iy cong nghiép iéng Anh hop xét tuyén (nén
4. Thuong mai dién tir 4. BOO: Todn, Héa hoc, Sinh hoc chon t hop ¢ diém
5. Marketing cao nhat)
6. K& todn
7. Cong nghé k¥ thudt co khi
8. Cong nghé k¥ thuat dién. dién tir
D01 ¥oan, Ngir van, Tiéng Anh
2.V00: Todn, Vit Iy, V& m¥ thudt
— @_VOI>Todn, Ngit vin, V& my thudt (trong dé c6 16 ho
9. Thiét ke thdi trang 2 4. HOO: Ngit \Zm% V& B cuc, VE Hinhhoa | DOI, gm hop con 1T|
nén chon 16 hop c6
diém cao nhit

2.DANG KY THI TUY EN MON NANG KHIEU (dp dung cho thi sinh ding ky xét fuyén nganh Thit ké thoi trang véi 16 hop c6 mon ning
idu): d& nghi danh dAu (v) vao 6 tréng:

Vé my thugt M Vé Bé cuc [ Vé Hinh hoa  []
Toi xin cam doan nhitng 10i khai trén 1 ding s thit. Néu sai. t6i xin chju xtr Iy theo Quy dinh
Hb so gbm: Ngay...... thang niam 202

© Phiu diing ky xét tuyén Thi sinh

0 hop 1& hoce ba THPT (ky va ghi 6 ho tén)
¢ nhan vu tién (néu co)

1 Ban sao hop 1€ chimg minh thu nhan dén hodc thé ¢in cude cong dan

Nguyén Vin A




